
                                        

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN 
TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN NGÂN SƠN 

Số:      /TTYT - HCTH 

V/v yêu cầu cung cấp báo giá 

Vật tư, linh kiện máy văn phòng 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ngân Sơn, ngày 04 tháng 01 năm 2024 

Kính gửi: Các trung tâm thiết bị máy văn phòng có đủ yêu cầu về 

năng lực 

           

          Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện máy văn phòng tại các khoa, phòng của 

trung tâm Y tế năm 2024, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn 

Địa chỉ: Tiểu khu Bản Súng, thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh 

Bắc Kạn. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên:  Vũ Thị Huyền Trang  

Chức vụ:  Phụ trách Công nghệ thông tin - phòng Hành chính - Tổng hợp. 

Số điện thoại: 0988.121.949 

Email: huyentrangbk.86@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính - Tổng hợp , Trung tâm Y 

tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Nhận qua email:  huyentrangbk.86@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 05 tháng 01 năm 2024 đến 

trước 17h00 ngày 07 tháng 01 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 

tháng 01 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục hàng hóa.  

(Theo phụ lục 1 kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn 

3. Thời gian thực hiện: kể từ ngày kí hợp đồng đến hết năm 2024 

  4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

theo quý, sau khi bên B cung cấp đủ hồ sơ và chứng từ hợp pháp. 

5. Các thông tin khác:   

- Báo giá đã bao gồm thuế phí và vận chuyển đến kho bảo quản. 

- Giấy phép kinh doanh. 

mailto:huyentrangbk.86@gmail.com
mailto:huyentrangbk.86@gmail.com


6. Mẫu báo giá 

- Mẫu báo giá gồm các thông tin chi tiết và thông tin cần thiết. 

(Có phụ lục 2 kèm theo) 

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn đề nghị nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm 

thực hiện cung cấp gói thầu như trên gửi báo giá theo những nội dung tại Phụ lục 

II đính kèm./. 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Đăng Trang TTĐT đơn vị; 

- Lưu: VT, HCTH. 
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Nông Văn Binh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 1 

YÊU CẦU SỬA CHỮA, THAY THẾ VẬT TƯ, 

LINH KIỆN MÁY VĂN PHÒNG TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2024 

(Kèm theo thư mời báo giá số:     /TTYT-HCTH ngày 04 tháng 01 năm 2024 

của Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn) 

1. THÔNG TIN CHUNG 

Thời gian dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 01 năm 2024. 

 Nội dung: Sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện máy văn phòng tại bệnh viện 

năm 2024. 

2. YÊU CẦU  

2.1 Yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà thầu 

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền của 

Nhà nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp; 

- Có năng lực kinh nghiệm hoạt động từ 1 năm trở lên. 

2.2.Yêu cầu về mẫu phiếu báo giá 

- Phiếu báo giá phải theo mẫu của đơn vị gửi. 

2.3 Yêu cầu về số lượng, chất lượng, kích thước, chất liệu, mẫu mã như 

sau: 

STT 
Tên vât tư, linh kiện 

(Thông số kỹ thuật) 

Đơn vị  

tính 

 

Số lượng 

báo giá 

 

Yêu cầu chất 

lượng 

1 
Mực in Canon 2900, 

MF4320, 251DW, 3300, HP 
-Hãng HP Lasejet 1300  

Lọ(140g) 

 

01 

Hàng chính hãng 

2 
Trống máy in Canon 2900 
-Drum 1010 

Cái 
01 

3 
Cài hệ điều hành Windows 7-

10 
-Bản quyền sử dụng 

Cái 

01 

4 
Bao lụa máy in Canon  
-Canon 

Cái 
01 

5 
Dây nối mạng Internet bấm 2 

đầu 
-CAT 5E 

Mét 

01 

6 

Chuột quang máy vi tính 
Fuhlen  
-Fuhlen L102/ độ phân giải 

1000dpi/Trung Quốc 

Cái 

01 

7 
Bàn phím máy vi tính 
-L411/Fuhlen/Dell, chuẩn phím 

chức năng/Trung Quốc 

Cái 
01 



8 
Bộ dây đổi nguồn màn hình 

(Adapter) Samsung14VDC 
-S19A330BW/Sam sung 

Cái 

 

01 

9 

Bo mạch chủ H81 
- Socket:  Intel Socket 1155 

- Chipset: Intel H61 

- Max Memory Support: 16G 

- Loại Ram: DDR3 

- Hãng sản xuất: MSI  

Cái 

 

01 

10 

Bộ nguồn máy vi tính 

Huntkey 400W 
- Công suất: 400W 

- Hiệu điện thế vào: 180VAC – 

240VAC 

- Đầu ra: 12VDC 

- Tần số: 47Hz – 63Hz 

- Bảo vệ khi quá tải công suất 

- Hãng sản xuất: Huntkey 

Cái 

 

 

 

 

01 

11 

Mã thẻ diệt virut Bkav Pro  
-Tính năng: Quét virut trong bộ 

nhớ 

- Chống lộ thông tin 

- chống phần mềm gián điệp 

- Diệt virut lây sâu và hệ thống 

- Bản quyền sử dụng: 1 năm 

- Nhà cung cấp: Công ty Bkav 

Cái 

 

 

 

01 

12 

Mực máy phô tô Xerox 2058 
- Loại mực: màu đen 

- Loại máy sử dụng: Xerox 

DC2056/2058 

- Hãng sản xuất: FUJI Xerox  

Lọ(900g) 

 

 

01 

13 

Catridger (Cụm mực) máy in 

Canon 251DW 
- Loại máy sử dụng:  Canon LBP 

251DW 

- Loại mực in: Đen 

- Số trang in: 2200 trang A4 (độ 

phủ 5%) 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 

 

 

 

01 

14 

Cụm mực in 83A 
- Loại máy sử dụng: Canon 

151DW 

- Loại mực: Đen 

- Số trang in: 1500 trang A4 (độ 

phủ 5%) 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 

 

 

 

01 

15 

Lọ mực máy photo 2525W 
- Loại máy sử dụng : Canon 

IR2525 

- Loại mực: Đen 

Lọ 

 

 

01 



- Trọng lượng 700g 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

16 

Lưu điện Santak 500w 
- Công suất: 500W 

- Đầu vào: 220V 

- Đầu ra trên Pin: 220V 

- Phạm vi áp: 165VAC-265VAC 

 

- Tần số: 50Hz +/- 1 

-  Thời gian tự động lưu điện khi 

mất nguồn: 6 phút 

- Hãng sản xuất: Santak    

Cái 

 

 

01 

17 

Catridger 12A máy in (Cụm 

mực in) 
- Loại màu in: Đen  

- Model: HP catridger: Q2612A 

- Số trang in A4 có độ phủ 5%:  

2000 bản 

- Hãng sản xuất: HP 

Cái 

 

 

 

01 

18 

Ram 4G máy vi tính đặt bàn 
- Dòng ram: DDR4 

- Dung lượng: 4G 

- Tốc độ BUS: 2666Mhz  

Cái 

 

01 

19 

Bộ nguồn máy vi tính ATX 

500W 
- Công suất: 500W 

- Điện áp vào: 115VAC-230VAC 

- Quạt làm mát 

- Bảo vệ quá tải, quá nhiệt 

Cái 

 

 

01 

20 

Màn hình Led máy vi tính 

18,5 Inch 
- Kích thước: 18,5Inch Led 

- Model: V193 

- Độ sáng: 200cd/m2 

- Độ phân giải: 1366x768 

- Hãng sản xuất: Dell  

Cái 

 

 

 

01 

21 

Ổ cứng máy vi tính Toshiba 

500G 
- Model: Interna 3.5’’ 

DTO1ACA050 

- Tốc độ vòng quay: 7200rpm 

- Bộ nhớ đệm: 16Mb 

- Dung lượng: 500Gb 

Cái 

 

 

 

01 

22 

Chíp Intel G2030 máy vi tính 

để bàn 
- Bộ xử lý Intel G2030, Cache 3M   

- Xung nhịp: 3.30GHz (2 lõi, 4 

luồng) 

- Hãng sản xuất: Intel    

Cái 

 

 

01 



23 

Quạt chíp CPU máy vi tính 

để bàn 
- Điện áp: 12 VDC 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

Cái 

 

 

01 

24 

Ổ lưu dữ liệu 16G 
-  Dung lượng lưu trữ 16G 

- Kích thước 54,4x19,3x7,3mm 

- Vỏ nhựa cứng 

- Xuất xứ: Đài Loan 

Cái 

 

01 

25 

Bình ắc quy lưu điện CSB 12V-

5AH 
- Công nghệ: Khô, kín khí 

- Điện áp: 12VCD/5AH 

- Kích thước 90x70x106mm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 

 

 

01 

26 

Card ghi hình HDMI H727 

- Model: H727 

- Tín hiệu đầu vào: HDMI, 

Component 

- Hãng sản xuất:  AverMedia 

Cái 

 

 

01 

27 

Bộ chia mạng 4 cổng TP-

Link có Wifi 
-Thương hiệu: TP-Link 

- Model: 221223979_VNAM 

- Tốc độ kết nối: 300Mbps 

- 4 cổng chia mạng 

- Wifi : 2 râu  

Cái 

 

 

 

         01 

28 

Cụm sấy máy in 2900 
- Loại máy sử dụng: Canon LBP 

2900 

- Hãng sản xuất: Canon  

Cái 

 

01 

29 

Catridger FX9 máy in (Cụm 

mực in) 
- Loại máy sử dụng: Canon MF 

4320, Canon 2900 

-Mực in : Màu đen 

- Bản in: 2000 trang độ phủ 5% 

- Nhà sản xuất: Trung Quốc    

Cái 

 

 

 

01 

30 

Catridger Xerox 3155 (Cụm 

mực in) 
- Loại máy sử dụng: Xerox 3155 

- Mực in: màu đen 

- Bản in: 2500 trang độ phủ 5% 

- Hãng sản xuất: FUJI XEROX 

Cái 

 

 

01 

31 
Mô tơ kéo giấy máy in  
- Điện áp: 12V 

- Hãng sản xuất: Canon  
Cái 

 

01 

32 
Main cổng in 2900 
- Model: RM1-2316 Power 

Cái 
 

 



Supply) 

- Dùng cho máy in Canon LBP 

2900 

- Hãng sản xuất: Canon 

01 

33 

Vỏ lụa máy in  
- Loại máy sử dụng: Canon  2900 

- Model: BL2900 

- Hãng sản xuất: Canon 

Cái 

 

 

01 

34 

Dây cáp nối máy in 3 mét 
- Cáp chống nhiễu chuẩn USB 2.0 

- Dài 3 mét 

- Xuất xứ: Đài Loan 

Cái 

 

01 

35 
Lô cuốn giấy máy in  
- Model: Original New 

- Hãng sản xuất: Canon 
Cái 

 

01 

36 

Bộ cổng kết nối in chung  
- Loại máy sử dụng: Máy in 

- Model: 4 Port USB Switch 

- Nhà sản xuất: Trung Quốc 

- 4 Cổng kết nối chung USB 

Cái 

 

 

01 

37 

Trục từ máy in 2900 
- Loại máy sử dụng: Canon 2900 

- Model: L140 

- Độ bền: 5000 trang 

- Hãng sản xuất: Canon 

Cái 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 2 

MẪU PHIẾU BÁO GIÁ 

 

(Kèm theo thư mời báo giá số:      /TTYT-HCTH ngày 04 tháng 01 năm 2024 

của Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn) 

 

Tên đơn vị:……………………. 

Địa chỉ:……………………….. 

Số điện thoại:…………………. 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: ……………… 

  

  

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Đại diện hợp pháp của cửa hàng 

                                                               (Ghi tên, chức danh, ký tên, đóng dấu) 

 

 

(Ghi chú: Ghi thông tin như hàng mới, thời gian bảo hành, hình thức và phương 

thức thanh toán, …) 

 

 

STT 

Tên vật tư, linh kiện 

(Nhãn hiệu, thông số kỹ 

thuật...) 

Đơn vị tính Số lượng  
Đơn giá 

(đồng)  

1 2 3 4 5 

1    
 

2     

3 
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